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Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; 

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành việc xây dựng bảng dự thảo quy định giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2013; đồng thời, rà soát và điều chỉnh quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh. Các quy định dự thảo trên sau khi họp lấy ý kiến của các sở, ngành, UBND cấp huyện và thực hiện việc thẩm định theo đúng quy định; các thành viên UBND tỉnh đã thống nhất thông qua. Đến nay hồ sơ giá đất trình thông qua HĐND tỉnh đã hoàn thiện.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh những nội dung cơ bản của Quy định giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2013, như sau:

I. HỒ SƠ TRÌNH HĐND TỈNH KÈM THEO TỜ TRÌNH:
1. Báo cáo thuyết minh về dự thảo bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2013;

2. Quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

3. Quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2013 (kèm theo phụ lục giá các loại đất năm 2013);

4. Văn bản thẩm định của Sở Tài chính về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2013; văn bản thẩm định của Sở Tư pháp về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất và quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2013.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIÊU THỨC VÀ VIỆC PHÂN VÙNG, PHÂN LOẠI, PHÂN VỊ TRÍ  ĐẤT VÀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012
1. Về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất
Qua rà soát, tình hình thực hiện bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh, các nội dung của quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất được ban hành kèm theo Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai là phù hợp. Tuy nhiên, đối với việc xác định vị trí của đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng của các nông lâm trường; đất trong các khu, cụm công nghiệp cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

2. Về quy định giá các loại đất năm 2012
Về cơ bản, mức giá các loại đất quy định năm 2012 là phù hợp với thực tế, riêng một số khu vực, tuyến đường mới được đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng mới thì mức giá điều tra có biến động so với năm 2011 và lớn hơn mức giá quy định nên cần điều chỉnh mức giá hoặc bổ sung vào bảng giá đất năm 2013. Ngoài ra, vẫn còn một số tuyến đường, đoạn đường có mức giá chưa phù hợp do có những tác động về việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn nên cần phải điều chỉnh mức giá đất.

Bên cạnh đó, cũng còn một số nội dung trong quy định hiện hành còn chưa hợp lý, khó áp dụng đối với một số loại đất như: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản;... cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp.

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TIÊU THỨC VÀ VIỆC PHÂN VÙNG, PHÂN LOẠI, PHÂN VỊ TRÍ ĐẤT VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 SO VỚI NĂM 2012
1. Về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất
a) Sửa đổi Điểm a, Khoản 6, Điều 9 của quy định kèm theo Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh với nội dung: Bổ sung việc xác định mức giá đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng của các nông, lâm trường ở những khu vực không quy định mức giá Vị trí 03 đất rừng sản xuất.

Nội dung bổ sung: Giá  đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng của các nông, lâm trường tại các phường thuộc thị xã Long Khánh, các phường thuộc thành phố Biên Hòa và 03 xã: Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa áp dụng bằng 50% mức giá đất rừng sản xuất; tại các thị trấn áp dụng bằng 70% mức giá Vị trí 02 đất rừng sản xuất.

b) Sửa đổi Khoản 7, Điều 9 của quy định kèm theo Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh (việc quy định vị trí đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp) do theo quy định hiện hành thì giá đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp rất cao và không hợp lý.

Nội dung điều chỉnh: Khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiếp giáp quốc lộ, tỉnh lộ, các đường huyện có bề rộng, kết cấu mặt đường và mức độ thuận tiện về giao thông tương đương quốc lộ, tỉnh lộ thì áp dụng bằng mức giá Vị trí 03 của đất ở của đường có mức giá cao nhất mà khu, cụm công nghiệp tiếp giáp; các trường hợp còn lại thì áp dụng bằng mức giá Vị trí 04 của đất ở cùng khu vực theo đường phố (hoặc đường giao thông chính) gần nhất và có mức giá cao nhất.

2. Về quy định giá các loại đất năm 2013
Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập thông tin thị trường tại 62 điểm điều tra, tương ứng với 2.180 trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất và điều kiện thực tế của địa phương, bảng giá các loại đất năm 2013 điều chỉnh một số nội dung so với năm 2012 như sau:

2.1. Đối với nhóm đất nông nghiệp
2.1.1. Đất trồng cây hàng năm và trồng cây lâu năm: Giữ nguyên giá đất các huyện: Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Tân Phú, Thống Nhất, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa như quy định hiện hành; điều chỉnh tăng mức giá của 04 xã, gồm: 

+ Xã Bảo Quang thuộc thị xã Long Khánh điều chỉnh tăng mức giá 10.000 đồng/m2 ở Vị trí 01 (từ 55.000 đồng/m2 lên 65.000 đồng/m2) và tăng mức giá 5.000 đồng/m2 ở Vị trí 03 (từ 30.000 đồng/m2 lên 35.000 đồng/m2) để bằng mức giá với nhóm xã có điều kiện tương đồng là xã Hàng Gòn, xã Xuân Lập;

+ 03 xã: Phú Cường, Phú Túc, Suối Nho thuộc huyện Định Quán điều chỉnh tăng mức giá 5.000 đồng/m2 ở Vị trí 02 (từ 30.000 đồng/m2 lên 35.000 đồng/m2) và tăng mức giá 5.000 đồng/m2 ở Vị trí 03 (từ 20.000 đồng/m2 lên 25.000 đồng/m2) nhằm giảm sự chênh lệch mức giá so với các xã giáp ranh thuộc huyện Thống Nhất.

2.1.2. Đất rừng sản xuất: Giữ nguyên giá đất các huyện và thành phố Biên Hòa như quy định hiện hành; điều chỉnh tăng mức giá 10.000 đồng/m2 đối với 06 phường thuộc thị xã Long Khánh (từ 50.000 đồng/m2 lên 60.000 đồng/m2) nhằm giảm sự chênh lệch mức giá so với các đô thị khác như thị trấn Long Thành, thị trấn Trảng Bom.

2.1.3. Đất nuôi trồng thủy sản: Giữ nguyên giá đất các huyện và thành phố Biên Hòa như quy định hiện hành; điều chỉnh tăng mức giá 10.000 đồng/m2 đối với 06 phường thuộc thị xã Long Khánh (từ 60.000 đồng/m2 lên 70.000 đồng/m2). Cũng tương tự như đất rừng sản xuất, việc điều chỉnh giá đất nuôi trồng thủy sản như trên cũng nhằm giảm sự chênh lệch mức giá so với các đô thị khác trong tỉnh.

3. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp
3.1. Đất ở tại đô thị
a) Bổ sung quy định trong bảng giá đất năm 2013 đối với 42 tuyến đường mới được nâng cấp, cải tạo hoặc xây dựng mới tại các huyện: Long Thành, Xuân Lộc, Trảng Bom, Định Quán, Tân Phú, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Như vậy, bảng giá đất ở tại đô thị năm 2013 sẽ có 375 tuyến đường (bảng giá hiện hành là 333 tuyến đường);

b) Điều chỉnh tăng mức giá đất của 35 đoạn trên 32 tuyến đường (chiếm 9,61% tổng số tuyến đường) ở các huyện: Xuân Lộc, Trảng Bom, Định Quán, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Mức điều chỉnh tăng từ 5 - 10% ở một số đường do điều chỉnh mức giá để phù hợp với các tuyến đường trong khu vực; mức tăng từ 20% - 40% ở các đường mới hoàn thành nâng cấp, mở rộng hoặc có ảnh hưởng bởi các dự án có liên quan.

c) Điều chỉnh giảm mức giá của 58 đoạn trên 52 tuyến đường (chiếm 15,61% tổng số tuyến đường) thuộc các huyện: Xuân Lộc, Trảng Bom, Tân Phú và thị xã Long Khánh, chủ yếu giảm mức giá ở Vị trí 01 của các tuyến đường thuộc thị trấn Trảng Bom và một số do tách đoạn và điều chỉnh giảm mức giá để phù hợp với các đoạn đường, tuyến đường trong khu vực. Mức điều chỉnh giảm từ 10% - 15% so với mức giá năm 2012.

3.2. Đất ở tại nông thôn
a) Bổ sung quy định trong bảng giá đất năm 2013 đối với 52 tuyến đường mới được nâng cấp, cải tạo hoặc xây dựng mới tại các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa. Như vậy, bảng giá đất ở tại nông thôn năm 2013 sẽ có 346 tuyến đường (bảng giá hiện hành là 294 tuyến đường).

b) Điều chỉnh tăng mức giá đất của 39 đoạn trên 24 tuyến đường (chiếm 8,5% tổng số tuyến đường) ở các huyện: Long Thành, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu và thị xã Long Khánh. Mức điều chỉnh tăng từ 5 - 10% ở một số đường do điều chỉnh mức giá để phù hợp với các tuyến đường trong khu vực; mức tăng từ 20% - 30% ở các đường mới hoàn thành nâng cấp, mở rộng hoặc có ảnh hưởng bởi các dự án có liên quan.

c) Điều chỉnh giảm mức giá của 06 đoạn trên 05 tuyến đường ở các huyện: Long Thành, Xuân Lộc, Định Quán và Tân Phú, chủ yếu do tách đoạn và điều chỉnh giảm mức giá để phù hợp với các đoạn đường, tuyến đường trong khu vực. Mức điều chỉnh giảm từ 16% - 25% so với mức giá năm 2012.

Bên cạnh việc bổ sung, điều chỉnh mức giá đối với các tuyến đường, đã rà soát, cập nhật toàn bộ các tên đường theo dự án được đặt, đổi tên đường của các huyện hoặc điều chỉnh tên gọi cho phù hợp với thực tế của các địa phương (trong đó có ghi chú tên đường cũ để tiện theo dõi).

3.3. Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 của quy định kèm theo Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh với nội dung: Bãi bỏ quy định khung giá đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được giao sử dụng có thời hạn do việc quy định khung giá thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Theo đó, giá đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao sử dụng có thời hạn sẽ được xác định bằng với giá đất ở cùng vị trí nhân với hệ số 0,5 nhưng không thấp hơn 130% giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm tại vị trí đó, nếu đất nông nghiệp có nhiều vị trí, mức giá thì xác định theo vị trí cao nhất và có mức giá cao nhất.

3.4. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
Sửa đổi Khoản 5, Điều 3 của quy định kèm theo Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh (việc quy định giá đất làm nghĩa trang, nghĩa địa) do quy định hiện hành chưa được cụ thể, khó áp dụng.

Nội dung sửa đổi: Giá đất làm nghĩa trang, nghĩa địa thì áp dụng bằng mức giá Vị trí 04 của đất ở cùng khu vực theo đường phố (hoặc đường giao thông chính) gần nhất và có mức giá cao nhất nhân với hệ số 0,8 nhưng không thấp hơn giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm tại vị trí đó, nếu đất nông nghiệp có nhiều vị trí, mức giá thì xác định theo vị trí cao nhất và có mức giá cao nhất.

3.5. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng
Sửa đổi Khoản 6, Điều 3 của quy định kèm theo Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh với nội dung: Điều chỉnh quy định giá đất đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản.
Nội dung điều chỉnh: Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản thì xác định riêng diện tích đất phi nông nghiệp và diện tích đất nuôi trồng khai thác thủy sản để áp dụng giá đất cho từng loại đất.

3.6. Bổ sung Điều 7 của quy định kèm theo Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh với nội dung: Quy định giảm giá đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các công trình, dự án phi nông nghiệp mà trong đó có phần lớn diện tích là ao, hồ, trũng, thấp phải tốn nhiều chi phí cải tạo mặt bằng. Mức giảm giá tối đa không quá 20% giá đất cùng loại đã xác định.

UBND tỉnh Đồng Nai kính trình HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến, làm cơ sở để ban hành áp dụng từ ngày 01/01/2013./.
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